Ngày soạn: …………
Ngày dạy: …………..
 Tiết 68          ÔN TẬP CUỐI KÌ I (Phân môn vật lí)
                 (Thời gian thực hiện: 1 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  
+ Ôn tập lại kiến thức đã học
+ Hoàn thiện giải một số bài tập phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho cả chủ đề 
2. Năng lực:
a) Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: Thực hiện các nhiệm vụ của bản thân trong chủ đề ôn tập
+ Giao tiếp và hợp tác: Chủ động, gương mẫu, phối hợp các thành viên trong nhóm hoàn thành các nội dung ôn tập chủ đề
+ Giải quyết vấn để và sáng tạo: Giải quyết vấn đề thông qua việc giải bài tập.
b) Năng lực khoa học tự nhiên:
+ Hệ thống hoá được kiến thức về các phép đo.
3. Phẩm chất:
+ Có ý thức tìm hiếu về chủ đề học tập, say mê và có niềm tin vào khoa học
+ Quan tâm đến bài tổng kết của cả nhóm, có ý chí vượt qua khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ học tập vận dụng, mở rộng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: 
1. Giáo viên: chuẩn bị giấy khổ A3, bài tập cho Hs ôn tập
2. Học sinh : vở ghi, sgk, đồ dùng học tập và chuẩn bị từ trước
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Tạo hứng khởi cho HS vào bài
b. Nội dung: HS  quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: Từ bài HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.
d. Tổ chức thực hiện: 
Ở chủ đề 1, chúng ta đã nghiên cứu 7 bài học tìm hiểu về những khái niệm cơ bản về KHTN, chúng ta đã tìm hiểu về các phép đo. Bài ôn tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi ôn tập và hoàn thiện bài tập để củng cố lại những kiến thức mà chúng ta đã học ở chủ đề này
B. Hoạt động ôn tập: Hệ thống hóa kiến thức
a. Mục tiêu: HS hệ thống hóa được kiến thức về các phép đi cơ bản như: Đo chiều dài, đo khối lượng, đo thời gian, đo nhiệt độ.
b. Nội dung: HS tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: 
HS đưa ra được câu trả lời phù hợp với câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện: 
GV yêu cầu HS trả lời các dạng bài tập trắc nghiệmđể chuẩn bị cho kiểm tra cuối kỳ I
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
Câu 1. Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là
A. đêximét (dm).                                  B. mét (m).      
C. Centimét (cm).                                 D. milimét (mm).
Câu 2. Giới hạn đo của một thước là
A. Chiều dài lớn nhất ghi trên thước.      
B. Chiều dài nhỏ nhất ghi trên thước.
C. Chiều dài giữa hai vạch liên tiếp trên thước.
D. Chiều dài giữa hai vạch chia nhỏ nhất trên thước.
Câu 3. Độ chia nhỏ nhất của thước là
A. giá trị cuối cùng ghi trên thước,                B. giá trị nhỏ nhất ghi trên thước.
C. chiều dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.  D. Cả 3 đáp án trên đều sai.
Câu 4. Thước thích hợp để đo bề dày quyển sách Khoa học tự nhiên 6 là
A. thước kẻ có giới hạn đo 10 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.
B. thước dây có giới hạn đo 1 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm,
C. thước cuộn có giới hạn đo 3 m và độ chia nhỏ nhất 5 ơn.
D. thước thẳng có giới hạn đo 1,5 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm,
Câu 5. Hãy cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước kẻ trong hình sau: 
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A. Giới hạn đo là 30 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm,
B. Giới hạn đo là 30 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 cm.
C. Giới hạn đo là 30 mm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm.
D. Giới hạn đo là 3 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm.
Câu 6. Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là
A. Tấn.              B . Miligam.                C. Kilôgam.           D. Gam.
Câu 7. Trên vỏ một hộp bánh có ghi 500g, con số này có ý nghĩa gì?
A. Khối lượng bánh trong hộp.    B. Khối lượng cả bánh trong hộp và vỏ hộp,
C. Sức nặng của hộp bánh.           D.Thể tích của hộp bánh.
Câu 8. Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông ghi 10T (hình vẽ), con số 10T này có ý nghĩa gì?
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A. Xe có trên 10 người ngồi thì không được đi qua cầu.
B. Khối lượng toàn bộ (của cả xe và hàng) trên 10 tấn thì không được đi qua cầu.
C Khối lượng của xe trên 100 tấn thì không được đi qua cầu.
D. Xe có khối lượng trên 10 tạ thì không được đi qua cầu.
Câu 9. Cân một túi hoa quả, kết quả là 14533g. Độ chia nhỏ nhất của cân đã dùng là
A.1g.             B.5g.                 C.10g.            D. 100 g.
Câu 10. Một hộp quả cân có các quả cân loại 2g, 5g, 10g, 50g, 200g, 200mg, 500g, 500mg. Để cân một vật có khối lượng 257,5g thì có thể sử dụng các quả cân nào?
A, 200 g,  200 mg,  50 g,  5 g,  50 g.               B. 2g,  5g,  50g, 200g,   500 mg.
C.2g,  5g, 10g, 200g, 500g.                             D.2g, 5 g, 10g,  200 mg, 500 mg.
Câu 11. Có 20 túi đường, ban đầu mỗi túi có khối lượng 1kg, sau đó người ta cho thêm mỗi túi 2 lạng đường nữa. Khối lượng của 20 túi đường khi đó là bao nhiêu?
A. 24 kg.         B. 20 kg 10 lạng.           C 22kg.                  D. 20 kg 20 lạng.
Câu 12. Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là
A. tuần.                  B. ngày.                 C. giây.                   D. giờ.
Câu 13. Khi đo nhiều lần thời gian chuyển động của một viên bi trên mặt phẳng nghiêng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?
A. Giá trị của lần đo cuối cùng.
B. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
C. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.
D. Giá trị được lặp lại nhiều lần nhất,
Câu 14. Trước khi đo thời gian của một hoạt động ta thường ước lượng khoảng thời gian của hoạt động đó để
A. lựa chọn đồng hồ đo phù hợp.                  B. đặt mắt đúng cách.
C. đọc kết quả đo chính xác.                          D.hiệu chỉnh đồng hồ đúng cách.
Câu 15. Cho các bước đo thời gian của một hoạt động gồm:
(1) Đặt mắt nhìn đúng cách.
(2) Ước lượng thời gian hoạt động cần đo để chọn đồng hồ thích hợp.
(3) Hiệu chỉnh đồng hồ đo đúng cách.
(4) Đọc, ghi kết quả đo đúng quy định.
(5) Thực hiện phép đo thời gian.
Thứ tự đúng các bước thực hiện để đo thời gian của một hoạt động là:
A. 1), 2), 3), 4), 5).                                    B. 3), (2), (5), 4), (1).
C.(2), 3),5), 1), 4).                                     D.(2),(1), 3), (5) (4).
Câu 16. Nguyên nhân nào sau đây gây ra sai số khi đo thời gian của một hoạt động?
A. Không hiệu chỉnh đồng hồ.                            B. Đặt mắt nhìn lệch.
C. Đọc kết quả chậm.                                          D. Cả 3 nguyên nhân trên,
Câu 17. Để thực hiện đo thời gian khi đi từ cổng trường vào lớp học, em dùng loại đồng hồ nào? Giải thích sự lựa chọn của em.
Trả lời:
-  Khoảng thời gian đi bộ từ cổng trường vào lớp học khá ngắn,  để chính xác nên dùng loại đồng hồ bấm giây
Câu 18. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Chất lỏng co lại khi lạnh đi.
B. Độ dãn nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau là như nhau,
C. Khi nhiệt độ thay đổi thì thể tích chất lỏng thay đổi.
D. Chất lỏng nở ra khi nóng lên,
Câu 19. Nhiệt kế thủy ngân không thể đo nhiệt độ nào trong các nhiệt độ sau?
A. Nhiệt độ của nước đá.                  B. Nhiệt độ cơ thể người.
C. Nhiệt độ khí quyển.                      D.Nhiệt độ của một lò luyện kim.
Câu 20. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:
a) ... là số đo độ “nóng, “lạnh” của một vật,
b) Người ta dùng ... để đo nhiệt độ.
c) Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng trong cuộc sống hằng ngày ở Việt Nam là...
Câu 21. Cho các bước như sau;
(1) Thực hiện phép đo nhiệt độ.             (2) Ước lượng nhiệt độ của vật.
(3) Hiệu chỉnh nhiệt kế.                        (4) Lựa chọn nhiệt kế phù hợp.
(5) Đọc và ghi kết quả đo.
Các bước đúng khi thực hiện đo nhiệt độ của một vật là:
A. (2), (4), (3), (1), 5).                                    B. (1), (4), (2), (3), 5).
C. (1), 2), (3), (4), 5).                                     D. (3), (2), (4),(1), (5).
Câu 22. Dung nói rằng, khi sử dụng nhiệt kế thủy ngân phải chú ý bốn điểm sau:
A. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế.
B. Không cắm vào bầu nhiệt kế khi đo nhiệt độ,
C. Hiệu chính về vạch số 0.
D.Cho bầu nhiệt kế tiếp xúc với vật cần đo nhiệt độ.
Dung đã nói sai ở điểm nào?
Câu 23. An nói rằng: “Khi mượn nhiệt kế y tế của người khác cần phải nhúng nước sôi để sát trùng rồi hãy dùng” Nói như thế có đúng không?
Trả lời:
 - An nói không đúng, nhiệt kế y tế thường chỉ đo được nhiệt độ tối đa 42 °C, nếu nhúng vào nước sôi 100 °C nhiệt kế sẽ bị hư.
Câu 24. Bản tin dự báo thời tiết nhiệt độ của một số vùng như sau:
- Hà Nội: Nhiệt độ từ 19 °C đến 28°C.
-  Nghệ An: Nhiệt độ từ 20 °C đến 29°C.
Nhiệt độ trên tương ứng với nhiệt độ nào trong nhiệt giai Kelvin?
Trả lời:
 - Hà Nội: Nhiệt độ từ 292 K đến 301K
 - Nghệ An: Nhiệt độ từ 293 K đến 302 K
* Hướng dẫn về nhà.
	+ Ôn tập những kiến thức đã học của chủ đề “ Các phép đo”
	+ Chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ I
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